[bookmark: _Toc188457985]		YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX
1. [bookmark: _Toc188457986]Yêu cầu và đánh giá tính hợp lệ của HSĐX
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu
(mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng)

	1
	Số lượng HSĐX phải nộp
	01 bản gốc, 01 bản chụp và 01 bản copy bằng USB.
Trong đó:
· USB lưu toàn bộ HSĐX bao gồm định dạng file Word/ Bảng giá file Excel và bản scan file .pdf 
· Tổ chức thư mục trong USB tối đa phân 02 cấp thư mục (Thư mục Cha - tên gói mua sắm)/ Thư mục Con / file dữ liệu thực tế Word/Excel/.pdf...)
· Tổ chức phân tài liệu theo yêu cầu của MB với danh mục ứng với các yêu cầu của HSYC như năng lực tài chính, năng lực kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật, cam kết...

	2
	Tính hợp lệ của đơn đề xuất
	Được người đại diện hợp pháp của NCC ký tên, đóng dấu

	3
	Hiệu lực HSĐX đáp ứng yêu cầu
	Thời gian có hiệu lực của HSĐX là 120 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp HSĐX.

	4
	Có giấy phép ĐKKD
	Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước Việt Nam cấp; ngành nghề phù hợp với lĩnh vực tham gia chào giá (bản công chứng chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)


NCC có HSĐX hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm
2. [bookmark: _Toc188457987]Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:
	TT
	Nội dung
	Mô tả chi tiết
	Yêu cầu

	1
	Số năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.
	≥ 03 năm tính đến thời điểm hết hạn nộp HSĐX, được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương.
	M

	2
	Số lượng các hợp đồng tương tự mà NCC đã triển khai
	≥ 02 hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện trong thời gian từ năm 2022 trở lại đây, trong đó có tối thiểu 01 hợp đồng có giá trị ≥ 11,5 tỷ đồng và tổng giá trị các hợp đồng ≥ 23 tỷ đồng.
Hợp đồng tương tự là hợp đồng cung cấp, triển khai in ấn lịch và các ấn phẩm khác liên quan đến dịp Tết Nguyên đán.
(NCC cung cấp bản sao hợp đồng có công chứng, chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chứng minh)
	M

	3
	Năng lực tài chính
	· Năng lực tài chính được liệt kê theo Mẫu số 08 Phần D, trong đó:
· Doanh thu trung bình hàng năm trong 03 năm tài chính gần đây (2022, 2023 và 2024) ≥ 24,6 tỷ đồng.
·  Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022, 2023, 2024 > 0.
· NCC nộp bản sao Báo cáo tài chính (cho 03 năm tài chính gần đây).
	M

	4
	Thiết bị máy móc nhà xưởng phục vụ công tác in ấn
	· Cung cấp ≥ 03 Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, trong đó tổng giá trị các Hợp đồng ≥ 15 tỷ đồng hoặc có hồ sơ chứng minh đủ năng lực thực hiện gói mua sắm theo yêu cầu của MB (đảm bảo có đầy đủ máy móc, thiết bị như: máy in khổ lớn, máy gia công (máy bồi, bế, máy cắt laser...)... để chủ động trong việc gia công, cung ứng sản phẩm thuộc gói mua sắm này)
· Nhà xưởng: có giấy chứng nhận xác nhận địa điểm kinh doanh đủ điều kiện in và phòng chống cháy nổ...
· NCC nộp bản sao y chứng thực Giấy phép hoạt động in; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; Các giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; giấy tờ/ biên bản kiểm tra về phòng chống cháy nổ của xưởng in; Hợp đồng mua bán máy móc... (MB sẽ cử đoàn khảo sát thực tế - nếu cần)
	M

	5
	Chào giá chi tiết các cấu phần
	· Nhà cung cấp phải điền đầy đủ các thông tin phù hợp vào biểu giá như đơn giá, giá trị cho từng hạng mục và tổng giá chào hàng. Trong mỗi biểu giá, nhà cung cấp phải ghi rõ các yếu tố cấu thành giá chào và chào giá chi tiết từng cấu phần.
	M

	6
	Bộ ấn phẩm mẫu
	· NCC nộp tối thiểu 01 bộ ấn phẩm mẫu hoàn chỉnh, tỷ lệ 1:1 theo đúng yêu cầu kỹ thuật và thiết kế của MB được quy định tại mục 3 phần C.
	M

	7
	Tiến độ thanh toán
	· Đợt 1: Tạm ứng 30% giá trị Hợp đồng sau khi ký Hợp đồng
· Đợt 2: thanh toán giá trị còn lại của Hợp đồng sau khi ký biên bản nghiệm thu tổng thể.
	O

	
	
	· Trường hợp có tạm ứng NCC phải cung cấp Thư Bảo lãnh tạm ứng: Là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang, do một ngân hàng có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (trừ các đơn vị thành viên thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Quân đội) và phải được Bên A chấp nhận. Giá trị bảo lãnh tối thiểu bằng giá trị tiền tạm ứng và có hiệu lực nhiều hơn 30 ngày so với thời hạn hoàn thành dịch vụ quy định trong Hợp đồng.
	M

	8
	Yêu cầu về tiến độ và chất lượng
	Tiến độ giao hàng: NCC phải giao toàn bộ hàng hóa tới Hội sở, Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của MB trong vòng 30 ngày (bao gồm Lễ, Tết và Thứ Bảy, Chủ nhật) kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
· MB được quyền dừng và không thanh toán tất cả các ấn phẩm giao sau thời hạn cam kết (được tính dựa trên ngày giao hàng thực tế ghi trong Biên bản bàn giao)
	M

	
	
	Chất lượng hàng hóa: NCC chịu trách nhiệm toàn bộ liên quan đến chất lượng, nội dung sản xuất đối với bộ ấn phẩm.
· MB sẽ cử Tổ kiểm tra chất lượng ngẫu nhiên một số sản phẩm và đưa kiểm định tại các cơ sở có chức năng. Tỷ lệ sai sót mặc định tương đương 50% giá trị Hợp đồng. Trường hợp phát hiện sai sót, MB sẽ chỉ phải thanh toán tối đa đến 50% giá trị Hợp đồng.
	M

	
	
	· NCC nộp công văn cam kết về tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của MB.
	M


3. [bookmark: _Toc529202318][bookmark: _Toc188457988]Yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về mặt dịch vụ đối với từng hồ sơ đề xuất được thực hiện theo tiêu chí đánh giá Đạt/ Không đạt.
M: Yêu cầu Bắt buộc.
O: Yêu cầu không Bắt buộc
Yêu cầu chi tiết như sau:

	[bookmark: _Toc532291064][bookmark: _Toc529202321]TT
	Nội dung
	Mô tả yêu cầu
	Yêu cầu

	1
	Lịch 365 ngày
	1. Khánh trên
a) Kích thước: (rộng x cao) 285mm x 175mm.
b) Chất liệu:
* Giấy Ivory 250gsm nhập ngoại, cán màng metalize 7 màu Klaser – KP83 (dạng màng hiệu ứng) ở mặt trước, bồi ván MDF 3,9mm. 
* Mặt sau bồi giấy Couche 150gsm nhập ngoại, nhuộm màu xanh theo pantone 286C, cán màng bóng. 
c) Quy cách in: In công nghệ metalize 7 màu, tạo hiệu ứng ở mặt trước khánh lịch.
d) Quy cách gia công:
* Thúc nổi 3D khối hình số 2026 và hoạ tiết, thúc nổi 2 cấp độ (theo khuôn file thiết kế đính kèm). Khu vực hoạ tiết trung tâm xử lý bề mặt tạo hiệu ứng - surface bleed effect (SBE).
* Phủ cát hoạ tiết dạng cát mịn, chiết quang hoạ tiết tạo hiệu ứng (theo file thiết kế).
* Tách nền, lộ ánh metalize 7 màu (hologram) logo MB, viền khung, thông tin và hoạ tiết (theo file thiết kế đính kèm).
* Đục lỗ tròn, móc treo (theo file thiết kế).
* Cắt laser khung, bồi ván, hoàn thiện sản phẩm.
* Liên kết với khánh dưới bằng lò xo kim loại màu bạc.
2. Khánh dưới
a) Kích thước: (rộng x cao) 285mm x 395mm.
b) Chất liệu
* Giấy Ivory 250gsm nhập ngoại, cán màng metalize 7 màu (dạng màng trơn) ở mặt trước, bồi ván MDF 3mm. 
* Mặt sau bồi giấy Couche 150gsm nhập ngoại, nhuộm màu xanh theo pantone 286C, cán màng bóng.
c) Quy cách in: In metalize 7 màu, tạo hiệu ứng ở mặt trước.
d) Quy cách gia công:
* Chiết quang, tạo hiệu ứng làm nổi hoạ tiết (theo file thiết kế).
* Tách nền, lộ ánh metalize 7 màu (hologram) cụm thông tin và logo các Công ty thành viên (theo file thiết kế đính kèm).
* Cắt laser khung, bồi ván, hoàn thiện sản phẩm.
* Liên kết với khánh trên bằng lò xo kim loại màu bạc.
3. Bloc lịch 365 ngày
a) Kích thước: Trang bìa và ruột: (rộng x cao) 250 x 350mm.
b) Chất liệu
* Trang bìa: Giấy Couche 250gsm nhập ngoại, cán màng metalize 7 màu Klaser – KP83 (dạng màng hiệu ứng) ở mặt trước.
* Trang ruột: Giấy Couche Matt 57gsm nhập ngoại.
c) Quy cách in:
* Trang bìa: In metalize 7 màu, tạo hiệu ứng.
* Trang ruột: In 4 màu CMYK, in 1 mặt.
d) Quy cách gia công:
* Trang bìa:
+ Cán, phủ màng mờ.
+ Tách nền, lộ ánh metalize 7 màu (hologram) phần logo, hoạ tiết (theo file thiết kế).
+ Phủ cát hoạ tiết (theo file thiết kế).
+ Chiết quang, tạo hiệu ứng làm nổi họa tiết (theo file thiết kế).
+ Ốc đầu dù thông minh, bắt cố định cuốn Bloc vào khánh lịch dưới.
4. Túi đựng lịch
a) Kích thước: (ngang x cao x rộng) 295 x 420 x 45mm. 
b) Chất liệu: Giấy Ivory 250 gsm nhập ngoại, cán màng metalize 7 màu (dạng màng hiệu ứng) ở mặt trước. 
c) Quy cách in: In metalize 7 màu. 
d) Quy cách gia công: 
* Cán, phủ màng mờ. 
* Tách nền, lộ ánh metalize 7 màu logo, cụm thông tin và hoạ tiết (theo file thiết kế đính kèm). 
* Chiết quang hoạ tiết tạo hiệu ứng (theo file thiết kế).  
* Dây túi: chất liệu dạng dây giấy xoắn, màu trắng, có nẹp, dán cố định.
* Bế, dán, hoàn thiện sản phẩm.
	

	2
	Lịch 53 tuần
	1. Khánh trên
a) Kích thước: (rộng x cao) 320mm x 215mm.
b) Chất liệu:
* Giấy Ivory 250gsm nhập ngoại, cán màng metalize 7 màu Klaser – KP83 (dạng màng hiệu ứng) ở mặt trước, bồi ván MDF 3mm.
* Mặt sau bồi giấy Couche 150gsm nhập ngoại, nhuộm màu xanh theo pantone 286C, cán bóng.
c) Quy cách in: In metalize 7 màu, tạo hiệu ứng ở mặt trước.
d) Quy cách gia công:
* Thúc nổi 3D khối hình số 2026 và hoạ tiết, thúc nổi 2 cấp độ (theo khuôn file thiết kế đính kèm). Khu vực hoạ tiết trung tâm xử lý bề mặt tạo hiệu ứng - surface bleed effect (SBE).
* Phủ cát dạng hạt mịn, chiết quang hoạ tiết tạo hiệu ứng (theo file thiết kế).
* Tách nền, lộ ánh metalize 7 màu (hologram) logo MB, cụm thông tin và hoạ tiết (theo file thiết kế).
* Đục lỗ tròn, móc treo trên khánh (theo file thiết kế).
* Liên kết với khánh dưới bằng lò xo kim loại màu bạc. 
* Cắt laser khung, bồi ván, hoàn thiện sản phẩm.
2. Khánh dưới
a) Kích thước: (rộng x cao) 320mm x 435mm.
b) Chất liệu:
* Giấy Ivory 250gsm nhập ngoại, cán màng metalize 7 màu (dạng màng trơn) ở mặt trước, bồi ván MDF 3mm.
* Mặt sau bồi giấy Couche 150gsm nhập ngoại, nhuộm màu xanh theo pantone 286C, cán bóng.
c) Quy cách in: In metalize 7 màu tạo hiệu ứng ở mặt trước.
d) Quy cách gia công:
* Chiết quang, phủ cát dạng hạt mịn, tạo hiệu ứng (theo file thiết kế).
* Tách nền, lộ ánh metalize 7 màu (hologram) cụm thông tin và logo các Công ty thành viên (theo file thiết kế đính kèm).
* Cắt laser, bồi ván, hoàn thiện sản phẩm.
* Liên kết với khánh trên bằng lò xo kim loại màu bạc.
3. Bloc lịch 53 tuần
a) Kích thước: Trang bìa và ruột: (rộng x cao) 263 x 390mm.
b) Chất liệu:
* Trang bìa: Giấy Couche 250gsm nhập ngoại, cán màng metalize 7 màu Klaser – KP83 (dạng màng hiệu ứng) ở mặt trước.
* Trang ruột: Giấy Couche Matt 120gsm nhập ngoại.
c) Quy cách in:
* Trang bìa: In metalize 7 màu
* Trang ruột: In 4 màu CMYK, in 1 mặt.
d) Quy cách gia công:
* Trang bìa
+ Cán, phủ màng mờ
+ Tách nền, lộ ánh metalize 7 màu (hologram) phần logo MB, cụm thông tin và hoạ tiết (theo file thiết kế)
+ Phủ cát hoạ tiết (theo file thiết kế).
+ Chiết quang tạo hiệu ứng làm nổi họa tiết (theo file thiết kế).
+ Nẹp lịch: bằng kim loại mạ màu bạc. 
+ Ốc đầu dù thông minh, bắt cố định cuốn Bloc với khánh lịch dưới.
4. Túi đựng lịch
a) Kích thước: (ngang x cao x rộng) 340 x 470 x 40mm.
b) Chất liệu: Giấy Duplex 300 gsm nhập ngoại.
c) Quy cách in: In 5 màu CMYK và 1 màu pha theo Pantone, in mặt ngoài túi.
d) Quy cách gia công:
* Cán mờ mặt ngoài.
* Chiết quang tia hoạ tiết tạo hiệu ứng (theo file thiết kế).
* Ép nhũ logo MB, cụm hoạ tiết theo mã B2014 (nhũ bạc ánh 7 màu) (theo file thiết kế)
* UV định hình phần hoạ tiết (theo file thiết kế).
* Bế, dán, oze, đục lỗ, quai xách.
* Xâu dây (dây màu xanh, dạng dây tròn), hoàn thiện sản phẩm.
	

	3
	Lịch bàn
	1. Lịch
a) Kích thước: (rộng x cao) 180 x 200mm.
b) Chất liệu:
* Trang bìa: (1 tờ) Giấy Eco Riffle Elegant Dot - Bright White 240 gsm nhập ngoại.
* Trang ruột: (12 tờ) Giấy Couche Matt 250gsm nhập ngoại.
c) Quy cách in:
* Trang bìa và ruột: In 5 màu, gồm 4 màu CMYK và 1 màu pha theo Pantone, in trên 2 mặt. 
d) Quy cách gia công:
* Trang bìa
+ In phủ mờ bảo vệ bề mặt.
+ Ép nhũ bạc mã B2014 (nhũ bạc ánh 7 màu), thúc nổi & chiết quang cụm hoạ tiết (theo file thiết kế).
* Đục lỗ, vào lò xo kim loại màu trắng, liên kết cuốn lịch với đế lịch.
2. Phần note (ghi chép công việc):
a) Kích thước: (rộng x cao) 180 x 120mm.
b) Chất liệu: Giấy Woodfree 80gsm nhập ngoại.
c) Quy cách in:
- In 4 màu CMYK. In 1 mặt
- Gồm: 53 tờ in 1 mặt.
d) Quy cách gia công:
- Bế, đục lỗ, xén, vào gáy xoắn, còng phi 12 (kim loại màu trắng).
3. Đế lịch
a) -Tổng thể: (Rộng x cao) 180 × 325mm, chia thành 4 khúc.
- Đế lịch phần Nội dung: (Rộng x cao) 180 × 200mm x 2 tấm.
- Đế lịch phần Note: (Rộng x cao) 180 × 120 mm x 2 tấm
b) Chất liệu: Giấy Couche 150gsm nhập ngoại, bồi carton lạnh 2mm.
c) Quy cách in: in 5 màu với 4 màu CMYK và 1 màu pha theo Pantone.
d) Quy cách gia công 
* Cán mờ mặt ngoài.
* Lăn sần tạo vân (vân lụa).
* Ép nhũ bạc mã B2014 (nhũ bạc ánh 7 màu) logo MB và cụm thông tin (theo file thiết kế đính kèm).
4. Hộp đựng lịch: 
a) Kích thước: (rộng x cao x dày) 195 x 215 x 25mm. Kích thước duỗi: (rộng x cao) 455 x 315mm.
b) Chất liệu: Ivory 350gsm nhập ngoại. 
c) Quy cách in: in 4 màu CMYK, in trên mặt bóng. 
d) Quy cách gia công:
* Cán mờ mặt bóng.
* Lăn sần tạo vân (vân lụa).
- Ép nhũ bạc mã B2014 (nhũ bạc ánh 7 màu) logo MB, hoạ tiết (theo file thiết kế).
* Bế tai gài, xén, dán, hoàn thiện sản phẩm.
	

	4
	Lịch 1 tờ
	a) Kích thước: (rộng x cao) 400 x 600mm 
b) Chất liệu: Giấy Couche Matt 150gsm nhập ngoại (hoặc giấy lụa). 
c) Quy cách in: in 4 màu CMYK, in 1 mặt. 
d) Quy cách gia công:
* Xén, xâu lịch vào nẹp (dạng nẹp sáo treo trên và dưới). Đầu có dây treo (Dây treo đồng màu theo thiết kế). 
* Đóng túi nilon 1 bộ/ túi.
	

	5
	Lịch 12 tháng
	1. Lịch
a) Kích thước: (rộng x cao): 420 x 550mm (gồm 1 trang bìa, 1 trang giới thiệu nội dung và 6 trang lịch tháng). 
b) Chất liệu:
* Trang bìa: Giấy Eco Riffle Elegant Dot - Bright White 240g nhập ngoại.
* Trang giới thiệu nội dung và trang lịch tháng: Giấy Couche Matt 250gsm nhập ngoại.
c) Quy cách in:
* Trang bìa và trang giới thiệu nội dung: In 5 màu, 4 màu CMYK và 1 màu pha theo Pantone, in trên 1 mặt. 
* Trang ruột: in 4 màu CMYK, in trên 2 mặt.
d) Quy cách gia công:
* Trang bìa:
+ Phủ mờ mặt ngoài bìa lịch (bảo vệ bề mặt). Chiết quang họa tiết tạo hiệu ứng (theo file thiết kế).
+ Ép nhũ màu bạc mã B2014 (nhũ bạc ánh 7 màu) logo MB, cụm thông tin & hoạ tiết (theo file thiết kế đính kèm). 
+ Bế, đục lỗ, vào gáy xoắn, còng phi 8 inox màu ghi. 
+ Hoàn thiện sản phẩm.
2.Túi đựng lịch:
a) Kích thước (rộng x cao): 440 x 580mm
b) Chất liệu: Duplex 300gsm nhập ngoại.
c) Quy cách in: In 4 màu CMYK, in 1 mặt.
d) Quy cách gia công: 
* Cán màng, phủ mờ mặt ngoài túi. 
* UV định hình cụm hoạ tiết (theo file thiết kế đính kèm).
* Ép nhũ màu bạc mã B2014 (nhũ bạc ánh 7 màu) logo MB (theo file thiết kế đính kèm).
* Bế, dán, oze, xâu dây màu xanh (dây dạng tròn có nẹp đầu lưỡi gà).
* Hoàn thiện sản phẩm.
	

	6
	Thiệp năm mới 2026
	1. Thiệp năm mới 2026
a) Kích thước: (rộng x cao) 270 x 190mm. Kích thước thành phẩm: (Rộng x cao) 135 x190mm. 
b) Chất liệu: Giấy Eco Riffle Elegant Dot - Bright White 240gsm nhập ngoại.
c) Quy cách in: In 5 màu, 4 màu CMYK và 1 màu pha theo Pantone.
d) Quy cách gia công:
* In, phủ mờ mặt ngoài.
* Lăn sần tạo vân (vân lụa) mặt ngoài thiệp.
* Ép nhũ bạc mã B2014 (nhũ bạc ánh 7 màu) logo MB, hoạ tiết và phần thông tin (theo file thiết kế).
* Thúc nổi hoạ tiết (theo file thiết kế).
* Xén, bo góc. Bế gấp đôi, hoàn thiện sản phẩm. 
2. Phong bì thiệp
a) Kích thước: (rộng x cao) 305 x 253mm. Kích thước thành phẩm: (rộng x cao) 145 x200mm. 
b) Chất liệu: Giấy Eco Riffle Elegant Dot - Bright White 170gsm nhập ngoại.
c) Quy cách in: In 5 màu, 4 màu CMYK và 1 màu pha theo Pantone.
d) Quy cách gia công:
* Ép nhũ bạc mã B2014 (nhũ bạc ánh 7 màu) & thúc nổi cụm hoạ tiết (theo file thiết kế). 
* Bế, dán, hoàn thiện sản phẩm.
	

	7
	Lì xì
	a) Kích thước: (rộng x cao) 195 x 238mm. Kích thước thành phẩm 90 x180mm.
b) Chất liệu: Giấy Eco Riffle Elegant Dot - Bright White nhập ngoại, định lượng 120gsm.
c) Quy cách in: In 5 màu, 4 màu CMYK và 1 màu pha theo Pantone. In trên 1 mặt. 
d) Quy cách gia công:
* In, phủ mờ bề mặt. Chiết quang cụm hoạ tiết (theo thiết kế).
* Ép nhũ màu bạc mã B2014 (nhũ bạc ánh 7 màu) logo MB, cụm chữ và hoạ tiết (theo thiết kế đính kèm).
* Bế, dán, tai gài, hoàn thiện sản phẩm.
* Túi đựng bằng nilon (10 cái/ túi).
	


[bookmark: _Toc188457993]
Trang 16

BIỂU MẪU
[bookmark: _Toc250921115][bookmark: _Toc188457994]Mẫu số 1 – Đơn đề xuất
ĐƠN ĐỀ XUẤT 

________, ngày ____ tháng ____ năm ____

Kính gửi: __________________ [Ghi tên đơn vị mua sắm]

Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu và văn bản sửa đổi hồ sơ yêu cầu số ____ [Ghi số, ngày của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên NCC], cam kết thực hiện gói mua sắm ____ [Ghi tên gói mua sắm] theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ] cùng với biểu giá kèm theo. 
Nếu hồ sơ đề xuất của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi cam kết cung cấp hàng hóa và dịch vụ theo đúng các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng.
Hồ sơ đề xuất này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày [Ghi số ngày], kể từ ___ giờ, ngày ____ tháng ____ năm ____ [Ghi thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất].

	Đại diện hợp pháp của NCC(1)
                                    [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú:
 (1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của NCC ủy quyền cho cấp dưới ký đơn đề xuất thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này. Trường hợp tại Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn đề xuất thì phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 2 Phần này). Trước khi ký kết hợp đồng, NCC được lựa chọn là nhà cung cấp phải trình Bên mua bản chụp được chứng thực của các văn bản, tài liệu này. 
[bookmark: _Toc250921116][bookmark: _Toc188457995]
Mẫu số 2 – Giấy ủy quyền
GIẤY ỦY QUYỀN(1) 
	Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm ____, tại ____

Tôi là____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của NCC], là người đại diện theo pháp luật của ____ [Ghi tên NCC] có địa chỉ tại____ [Ghi địa chỉ của NCC] bằng văn bản này ủy quyền cho____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người được ủy quyền] thực hiện các công việc sau đây trong quá trình tham gia chào hàng theo gói mua sắm____ [Ghi tên gói mua sắm] do____ [Ghi tên đơn vị mua sắm] tổ chức:
[- Ký đơn đề xuất; 
 - Ký thỏa thuận liên danh (nếu có);
- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với đơn vị mua sắm trong quá trình tham gia chào hàng, kể cả văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư nếu được lựa chọn.] (2)
Người được ủy quyền nêu trên chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của____ [Ghi tên NCC]. ____ [Ghi tên NCC] chịu trách nhiệm hoàn toàn về những công việc do ____ [Ghi tên người được ủy quyền] thực hiện trong phạm vi ủy quyền. 
Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ____ đến ngày ____(3). Giấy ủy quyền này được lập thành ____ bản có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ ____ bản, người được ủy quyền giữ ____ bản.

	Người được ủy quyền
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu có)]
	Người ủy quyền
[Ghi tên người đại diện theo pháp luật của NCC, chức danh, ký tên và đóng dấu]


Ghi chú:
	(1) Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho đơn vị mua sắm cùng với đơn đề xuất theo quy định tại Mục 5 Phần A. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của NCC cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của NCC để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của NCC thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của NCC hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.
(2) Phạm vi ủy quyền do người ủy quyền quyết định, bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
(3) Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia chào hàng.
[bookmark: _Toc250921117][bookmark: _Toc188457996][bookmark: _TOC182566089][bookmark: _Toc250921118]
Mẫu số 3 – Thỏa thuận liên danh
THỎA THUẬN LIÊN DANH([footnoteRef:1])  [1: () Căn cứ quy mô, tính chất của gói mua sắm, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
(2) Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.] 

	 , ngày 	 tháng 	 năm 		
Gói mua sắm: 			 [Ghi tên gói mua sắm]
Căn cứ hồ sơ yêu cầu gói mua sắm _______ [Ghi tên gói mua sắm] ngày ___ tháng ____ năm ____ [ngày được ghi trên HSYC] do ...... phát hành;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có:
Tên thành viên liên danh ____ [Ghi tên từng thành viên liên danh]
Đại diện là ông/bà: 									
Chức vụ: 										
Địa chỉ: 											
Điện thoại: 										
Fax: 											
E-mail: 											
Tài khoản: 										
Mã số thuế: 										
Giấy ủy quyền số 	        ngày	          tháng____năm		 (trường hợp được ủy quyền).
	Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung
	1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia thực hiện gói mua sắm  ____ [Ghi tên gói mua sắm] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án].
	2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói mua sắm này là: ____ [Ghi tên của liên danh theo thỏa thuận].
	3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với thành viên khác để tham gia thực hiện gói mua sắm này. Trường hợp đề nghị được ký hợp đồng, không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của các thành viên trong liên danh. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau:
- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh
- Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng
- Hình thức xử lý khác ____ [nêu rõ hình thức xử lý khác].
	Điều 2. Phân công trách nhiệm 
Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói mua sắm ____ [Ghi tên gói mua sắm] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 
1. Thành viên đứng đầu liên danh 
	Các bên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau ([footnoteRef:2]): [2:  ()  Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.
 ] 

[- Ký đơn đề xuất;
 - Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với đơn vị mua sắm trong quá trình tham gia đề xuất, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSYC và văn bản giải trình, làm rõ HSĐX;
 - Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;
- Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công việc khác (nếu có)].
2. Các thành viên trong liên danh ____ [ghi cụ thể phần công việc, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh và nếu có thể ghi tỷ lệ phần trăm giá trị tương ứng]. 
	Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 
	1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 
	2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
	- Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và tiến hành thanh lý hợp đồng;
	- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;
	- NCC liên danh không được lựa chọn là đơn ký được ký hợp đồng; 
- Chủ đầu tư hủy gói mua sắm ____ [Ghi tên gói mua sắm] thuộc dự án ____ [Ghi tên dự án] theo thông báo của đơn vị mua sắm. 
	Thỏa thuận liên danh được lập thành _____bản, mỗi bên giữ ____ bản, các bản thỏa thuận có giá trị pháp lý như nhau.


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH
[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
[bookmark: _Toc188457997]
Mẫu số 4 – Bảng chào giá

[bookmark: _Toc446346427]BẢNG CHÀO GIÁ

	1
	2
	3
	4
	7
	8

	STT
	Mô tả hàng hóa/ dịch vụ
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Thành tiền
(Cột 3x7)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng giá chào đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)
	(I)



Đại diện hợp pháp của NCC
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: NCC phải chào giá chi tiết từng cấu phần lớn.




[bookmark: _Toc188457998]Mẫu số 5 – Bảng TBĐƯ kỹ thuật

BẢNG TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT
	STT
	Yêu cầu 
	Tuyên bố đáp ứng (Đáp ứng vượt trội/ Đáp ứng/
Đáp ứng một phần/ Không đáp ứng)
	Chỉ dẫn tham chiếu (chỉ rõ tên tài liệu, mục, số, trang)
	Diễn giải chi tiết

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Đại diện hợp pháp của NCC
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]


[bookmark: _Toc188457999]Mẫu số 6 – Bảng kê khai thông tin về NCC
BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NCC
Ngày: _________________
Số hiệu và tên gói mua sắm: _________________
Trang_______/________trang
 
	Tên NCC:___[ghi tên NCC] 

	Trong trường hợp liên danh, ghi tên của từng thành viên trong liên danh

	Nơi NCC đăng ký kinh doanh, hoạt động:___[ghi tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký kinh doanh, hoạt động]

	Năm thành lập công ty:___[ghi năm thành lập công ty]

	Địa chỉ hợp pháp của NCC:__[tại nơi đăng ký]

	Thông tin về đại diện hợp pháp của NCC
Tên: _____________________________________
Địa chỉ: ___________________________________
Số điện thoại/fax: ___________________________
Địa chỉ email: ______________________________

	1. Kèm theo là bản chụp một trong các tài liệu sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà NCC đang hoạt động cấp.
2. Trình bày sơ đồ tổ chức của NCC.


 


[bookmark: _Toc188458000]Mẫu số 7 – Hợp đồng tương tự do NCC thực hiện
HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NCC THỰC HIỆN(1)
___, ngày ____ tháng ____ năm ____
Tên NCC: ____[ghi tên đầy đủ của NCC]
Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây:
	Tên và số hợp đồng
	[ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu]

	Ngày ký hợp đồng
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Ngày hoàn thành
	[ghi ngày, tháng, năm]

	Giá hợp đồng
	[ghi tổng giá hợp đồng bằng số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương____ VND 

	Trong trường hợp là thành viên trong liên danh hoặc NCC phụ, ghi giá trị phần hợp đồng mà NCC đảm nhiệm
	[ghi phần trăm giá hợp đồng trong tổng giá hợp đồng]
	[ghi số tiền và đồng tiền đã ký]
	Tương đương___ VND 

	Tên dự án:
	[ghi tên đầy đủ của dự án có hợp đồng đang kê khai]

	Tên Chủ đầu tư:
	[ghi tên đầy đủ của chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai]

	Địa chỉ:
Điện thoại/fax:
E-mail:
	[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của chủ đầu tư]
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng, địa chỉ e-mail]

	Mô tả tính chất tương tự của hợp đồng

	1. Loại hàng hóa
	[ghi thông tin phù hợp]

	2. Về giá trị
	[ghi số tiền bằng VND]

	3. Về quy mô thực hiện
	[ghi quy mô theo hợp đồng]

	4. Các đặc tính khác
	[ghi các đặc tính khác nếu cần thiết]

	
	
	
	


NCC phải gửi kèm theo bản chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó (xác nhận của Chủ đầu tư về hợp đồng đã hoàn thành theo các nội dung liên quan trong bảng trên...).
Ghi chú:
(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.
(2) NCC chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói mua sắm.
 


[bookmark: _Toc188458001]Mẫu số 8 – Tình hình tài chính của NCC
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NCC (1)
Tên NCC: ________________
Ngày: ______________________
Tên thành viên của NCC liên danh (nếu có):_________________________

	Số liệu tài chính cho 3 năm gần nhất (2) [VND]

	Năm 1:
	Năm 2:
	Năm 3:


Thông tin từ Bảng cân đối kế toán
	Tổng tài sản
	 
	 
	 

	Tổng nợ
	 
	 
	 

	Giá trị tài sản ròng
	 
	 
	 

	Tài sản ngắn hạn
	 
	 
	 

	Nợ ngắn hạn
	 
	 
	 

	Vốn lưu động
	 
	 
	 


 Thông tin từ Báo cáo kết quả kinh doanh
	Tổng doanh thu
	 
	 
	 

	Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh(3)
	 

	Lợi nhuận trước thuế
	 
	 
	 

	Lợi nhuận sau thuế
	 
	 
	 

	Đính kèm là bản sao các báo cáo tài chính cho ba năm gần nhất(4), như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện sau:
1. Phản ánh tình hình tài chính của NCC hoặc thành viên liên danh (nếu là NCC liên danh).
2. Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định.
3. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định.
4. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành và được kiểm toán.


 


[bookmark: _Toc188458002]Mẫu số 9 – Bảng nhân sự chủ chốt
BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
NCC phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu của HSYC và có thể sẵn sàng huy động cho gói mua sắm; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói mua sắm khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói mua sắm này. Trường hợp kê khai không trung thực thì NCC sẽ bị đánh giá là gian lận.
	1
	Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói mua sắm]

	 
	Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]

	2
	Vị trí công việc: [ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói mua sắm]

	 
	Tên: [ghi tên nhân sự chủ chốt]

	3
	Vị trí công việc

	 
	Tên

	4
	Vị trí công việc

	 
	Tên

	5
	Vị trí công việc

	 
	Tên

	….
	Vị trí công việc

	
	Tên


 


[bookmark: _Toc188458003]Mẫu số 10 – Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt
BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
NCC phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu dưới đây và phải gửi kèm theo bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 
	Vị trí 

	Thông tin nhân sự
	Tên 
	Ngày, tháng, năm sinh:

	
	Trình độ chuyên môn

	Công việc hiện tại
	Tên của người sử dụng lao động

	
	Địa chỉ của người sử dụng lao động

	
	Điện thoại
	Người liên lạc (trưởng phòng / cán bộ phụ trách nhân sự)

	
	Fax
	E-mail

	
	Chức danh
	Số năm làm việc cho người sử dụng lao động hiện tại



